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I.TRẮC NGHIỆM (7.0đ) (Chọn câu đúng nhất)
Câu 1. Ý nào sau đây không đúng khi nói về nền văn minh Chăm-pa và Phù Nam?
   A. dân Chăm-pa và Phù Nam có hoạt động kinh tế đa dạng, trên cơ sở nền nông nghiệp.
   B. Nền văn minh Chăm-pa và Phù Nam đều được hình thành ở duyên hải miền trung.
   C. Vua là người đứng đầu nhà nước, dưới vua là một hệ thống quan lại giúp việc.
   D. Nhu cầu bảo vệ cuộc sống của cộng đồng là một cơ sở để hình thành nhà nước đầu tiên.
Câu 2. Văn minh Phù Nam được hình thành trên lưu vực châu thổ sông
	 A. Sông Mã.
	 B. Thái Bình.
	 C. Trà Khúc.
	 D. Cửu Long.


Câu 3. Sự kiện nào chấm dứt thời kì phát triển của nền văn minh Đại Việt?
   A. Gia Long (Nguyễn Ánh) lên ngôi, lập ra triều Nguyễn.
   B. Vua Bảo Đại thoái vị (1945), chế độ quân chủ ở Việt Nam sụp đổ.
   C. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và thiết lập chế độ cai trị.
   D. Vua Minh Mạng tiến hành cải cách hành chính.
Câu 4. Ý nào sau đây không đúng khi nói về văn minh Đại Việt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII?
   A. Gắn liền với vương triều Lê sơ, Mạc, Lê Trung hưng.
   B. Tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu đặc sắc.
   C. Một số yếu tố văn hoá phương Tây bị loại bỏ ra khỏi Đại Việt.
   D. Giáo dục, khoa cử có vai trò to lớn trong đời sống chính trị, văn hoá.
Câu 5. Năm 1054 đánh dấu một sự kiện gì quan trọng trong lịch sử nước ta?
	 A. Đổi tên nước là Đại Việt.
	 B. Xây dựng Văn Miếu.

	 C. Mở khoa thi đầu tiên.
	 D. Bộ luật thành văn ra đời.


Câu 6. Phương tiện di chuyển chủ yếu của cư dân Phù Nam là
	 A. đi bộ.
	 B. xe bò.
	 C. xe ngựa.
	 D. thuyền.


Câu 7. Nhà nước Phù Nam ra đời khoảng thế kỉ I và được tổ chức theo thể chế
	 A. dân chủ chủ nô.
	 B. quân chủ chuyên chế.

	 C. quân chủ lập hiến.
	 D. cộng hòa quý tộc.


Câu 8. Văn minh Đại Việt còn được gọi là văn minh
	 A. Sông Mã.
	 B. Việt cổ.

	 C. Thăng Long.               D Tây Đô.
	


Câu 9. Văn minh Phù Nam được hình thành và phát triển dựa trên nền văn hóa
	 A. Óc Eo.
	 B. Đông Sơn.
	 C. Sa Huỳnh.
	 D. Đồng Đậu.


Câu 10. Cho đến nay, quốc hiệu tồn tại lâu dài nhất của Việt Nam là
	 A. Đại Nam.
	 B. Đại Việt.
	 C. Đại Cồ Việt.
	 D. Đại Ngu.


Câu 11. Triều đại nào mở đầu cho thời đại phong kiến độc lập của dân tộc ta?
	 A. Triều Ngô.
	 B. Triều Tiền Lý.
	 C. Triều Lê.
	 D. Triều Nguyễn.


Câu 12. Người Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ viết của mình trên cơ sở chữ
	 A. La tinh.
	 B. tượng hình.
	 C. Phạn.
	 D. La Mã.


Câu 13. Nội dung nào dưới đây mô tả không đúng trang phục của cư dân Phù Nam?
	 A. Đi dép bằng gỗ cây bao hương.
	 B. Nhà vua đi dép làm bằng mo cau.

	 C. Dùng vải quấn làm váy.
	 D. Mặc áo chui đầu hoặc ở trần.


Câu 14. Nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành của văn minh Chăm-pa?
   A. Chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa.
   B. Hình thành trên cơ sở của nền văn hóa Sa Huỳnh.
   C. Chịu ảnh hưởng từ nền văn minh Ấn Độ.
   D. Lưu giữ và phát huy nền văn hóa bản địa.
Câu 15. Thông qua hình ảnh, hãy cho biết đây là hoạt động gì?
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	 A. Hội thi cày ruộng.
	 B. Lễ cày ruộng tịch điền.

	 C. Ban cấp ruộng đất cho nông dân.
	 D. Bảo vệ sức kéo trâu, bò.


Câu 16. Bộ luật nào được xem là bộ luật thành văn đầu tiên của Đại Việt?
	 A. Gia Long.
	 B. Hình thư.
	 C. Hình luật.
	 D. Hồng Đức.


Câu 17. Đặc điểm nào sau đây là đúng về điều kiện tự nhiên của văn minh Chăm-pa?
   A. Khí hậu khô nóng, đất đai cằn cỗi, thường xuyên phải hứng chịu những trận bão lụt.
   B. Khí hậu lạnh khô, đất đai cằn cỗi, thường xuyên phải hứng chịu bão tuyết, mưa đá.
   C. Khí hậu nóng ẩm, đất đai trù phú, có mưa nhiều, số lượng thiên tai không đáng kể.
   D. Khí hậu ôn đới, đất đai giàu dưỡng chất, là một vùng tuyệt vời để sinh sống.
Câu 18.                   “ Đời vua Thái tổ, Thái Tông
                           Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”
Hai câu trên phản ánh sự hưng thịnh của kinh tế nước ta thời kỳ nào?
	 A. Lý.
	 B. Tiền Lê.
	 C. Lê sơ.
	 D. Trần.


Câu 19. Nghệ thuật biểu diễn truyền thống của nền văn minh Đại Việt không có loại hình nào sau đây?
	 A. Kịch nói.
	 B. Ca trù.
	 C. Múa rối.
	 D. Chèo.


Câu 20. Vào triều đại của vị vua nào bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam hoàn chỉnh nhất?
	 A. Lê Nhân Tông.
	 B. Lê Thái Tông.
	 C. Lê Thánh Tông.
	 D. Lê Anh Tông.


Câu 21. Nguồn lương thực chính của cư dân Chăm-pa là
	 A. lúa mạch.
	 B. lúa mì.
	 C. lúa mì,gạo nếp
	 D. gạo nếp, gạo tẻ.



II. TỰ LUẬN 
Câu 1.(2.0đ)Trên cơ sở thành tựu của văn minh Đại Việt, em hãy rút ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt.
Câu 2.(1.0đ)Là học sinh, em cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của văn minh Đại Việt? 
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